
01 CB27001 Nguyễn Quang Ái 21/10/2002 Bạc Liêu 7.00 7.25 Đạt

02 CB27002 Phan Nguyễn Thiên An 02/12/1999 Cần Thơ 7.00 6.00 Đạt

03 CB27003 Nguyễn Thị Kim Anh 24/06/2000 An Giang 7.67 9.50 Đạt

04 CB27004 Phan Thị Kiều Anh 28/04/2000 Kiên Giang 9.00 9.00 Đạt

05 CB27005 Nguyễn Chí Cường 05/09/1998 Cà Mau 4.00 5.00 Không đạt

06 CB27006 Phan Thanh Cường 29/04/2001 Cần Thơ 9.00 7.00 Đạt

07 CB27007 Trần Kiều Diễm 03/11/2003 Cà Mau Vắng Vắng Không đạt

08 CB27008 Lê Chí Dũng 17/03/2000 An Giang 6.00 7.00 Đạt

09 CB27009 Nguyễn Khánh Duy 14/02/1999 Cần Thơ 7.33 7.50 Đạt

10 CB27010 Trần Tấn Dương 18/08/1999 Cần Thơ 5.33 5.00 Đạt

11 CB27011 Vũ Thuý Đan 08/08/2000 Cần Thơ 7.33 6.75 Đạt

12 CB27012 Nguyễn Anh Đào 14/09/2003 Cần Thơ Vắng Vắng Không đạt

13 CB27013 Võ Thị Trúc Đào 09/12/2000 Tiền Giang 4.67 4.00 Không đạt

14 CB27014 Trần Huỳnh Đức 23/01/1998 Cần Thơ 4.33 7.50 Không đạt

15 CB27015 Nguyễn Vũ Hảo 30/05/2001 Cà Mau 8.67 8.25 Đạt

16 CB27016 Lê Diễm Hằng 16/12/2001 Bạc Liêu 6.67 5.25 Đạt

17 CB27017 Lê Kiều Hân 24/11/2000 Cần Thơ 8.00 5.50 Đạt
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18 CB27018 Phan Trúc Hậu 06/11/1999 Cần Thơ 7.00 7.50 Đạt

19 CB27019 Nguyễn Minh Hiếu 11/09/2001 Sóc Trăng 6.00 5.25 Đạt

20 CB27020 Bùi Văn Hổ 09/08/1983 An Giang 5.67 5.75 Đạt

21 CB27021 Nguyễn Sinh Hùng 14/11/1999 Cần Thơ 8.67 7.00 Đạt

22 CB27022 Đinh Viết Định Huy 15/06/1999 Cần Thơ 7.67 6.50 Đạt
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